
QUOTATION

Công trình:  Thi công nội thất căn hộ DATE: 7/17/2018

Chủ đầu tư: A. Tuyên QUOTE #

Địa điểm   : Opal Customer ID

Valid Until:

Dài Rộng Cao

KHU VỰC BẾP 89,906,643

Tủ bếp trên cao tiêu chuẩn (Đã bao gồm 

phần thùng tủ che hộp điện, KT 500)

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine An 

Cường MS 445RL ;

Cánh: MDF chống ẩm  phủ Sơn S8 Luxury 01 

mặt 10BG 63/189

3000 360 680 md 3.00 3,700,000 11,100,000

Tủ bếp trên phần đụng trần (Đã bao gồm 

phần thùng tủ che hộp điện, KT 500)

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine An 

Cường MS 445RL ;

Cánh: MDF chống ẩm  phủ Sơn S8 Luxury 01 

mặt 10BG 63/189

3000 360 645 md 3.00 3,000,000 9,000,000

Tấm hông tủ bếp trên (02 hông tủ phần tủ 

hộp điện)
MDF chống ẩm  phủ Sơn S8 Luxury 01 mặt 360 1325 m2 0.95 3,200,000 3,052,800

Tủ bếp trên tủ lạnh đụng trần

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine An 

Cường MS 445RL ;

Cánh: MDF chống ẩm  phủ Sơn S8 Luxury 01 

mặt 10BG 63/189

1393 360 450 md 1.39 3,000,000 4,179,000

Đợt kệ tủ bếp trên (03 đợt, mỗi đợt dài 

1300, 800, 1800)

MDF chống ẩm  phủ Sơn S8 Luxury 01 mặt 

10BG 63/189
3900 360 36 md 3.90 1,600,000 6,240,000

Đợt kệ phòng giặt MDF chống ẩm sơn màu màu giống Zen 02 1600 250 36 md 1.60 1,100,000 Không làm

Hạng mục Vật liệu ĐV SL

S-HOUSING INTERIOR

Công ty TNHH Nội thất SENSE HOME (SHI)

22 Dao Duy Anh Street, Phu Nhuan District, HCM City

www.s-housing.vn

Contact: 0283 99 55 365

BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT
Quy cách

Đơn giá Thành tiền Hình minh họa

http://www.s-housing.vn/


Tủ bếp dưới

Thùng, hông: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường MS 445RL ;

Cánh: MDF chống ẩm phủ Melamine An 

Cường MS 445RL

3905 600 850 md 3.91 2,800,000 10,934,000

Chênh lệch thùng nhựa bồn rửa (phương án 

chống nước cho khu vực bồn rửa)
Nhựa WPB An Cường 900 600 850 Bộ 1.00 1,600,000 1,600,000

Thùng, hông: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường MS 445RL 
1420 600 2400 m2 3.41 2,300,000 7,838,400

Cánh: Khung nhôm An Cường & kính màu 

trà
576 3364 m2 1.94 2,700,000 5,231,693

Hông tủ lạnh
Sơn men bóng mặt hướng bếp màu giống 

Zen02
2400 600 m2 1.44 2,000,000

Sử dụng chất liệu 

Melamine 

Bàn đảo kết hợp tủ giày

Thùng, hông: MDF chống ẩm phủ Melamine 

An Cường MS 445RL ;

Cánh: MDF chống ẩm phủ Melamine An 

Cường MS 445RL

2600 700 950 md 2.60 5,100,000 13,260,000

Ngăn kéo chia ô (có thể tháo rời)

MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường MS 

445RL ; Bộ 2.00 500,000 1,000,000

Kệ gia vị (Đề xuất KH dùng phụ kiện inox 

có sẵn sẽ đa dụng hơn)

MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường MS 

445RL ; Bộ 1.00 1,200,000 1,200,000

Ngăn kéo phát sinh (khu vực bàn đảo tổng 

cộng 04 ngăn kéo, tính phát sinh 01 ngăn)

MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường MS 

445RL ; Bộ 1.00 350,000 350,000

Đèn led cho khu vực tủ bếp trên Vinaled (led vàng) 10915 md 10.92 650,000 7,094,750

Kích thước tổng cho led, đối với khu vực 

phải tách Adapter sẽ tính thêm adapter 

400k/bộ

Tủ kính có hộc tủ lạnh 



Công tắc cảm ứng Cảm ứng đóng, mở cửa mở đèn Imundex Cái 1.00 260,000 260,000

Bản lề Hafele Đổi từ Ivan về Hafele giảm chấn Sus 304 Cái 54.00 69,000 3,726,000

Ray trượt Blum
Đổi từ Ivan về ray âm Blum giảm chấn mở 

toàn phần 450mm
Bộ 12.00 320,000 3,840,000

89,906,643

- Báo giá này có giá trị 15 ngày kể từ ngày báo giá

- Tổng giá trị đơn hàng chưa bao gồm chi phí vận chuyển cho đơn hàng ngoại thành.

- Báo giá này đã bao gồm chi phí lắp đặt phụ kiện bản lề Ivan

-Báo giá này gắn liền với hợp đồng số 

Người duyệt Người Lập

Tổng chi phí 

Số lượng tính theo bản vẽ thực tế thi công

Ray Blum hiện đang báo giá dùng cho ngăn 

kéo cơ bản, đối với kệ gia vị sẽ kiểm tra lại 

loại ray này có phù hợp để lắp không, nếu 

không sẽ phản hồi lại KH


